
Nhà quản 

lý

Chuyên 

môn kỹ 

thuật bậc 

cao 

Chuyên 

môn kỹ 

thuật bậc 

trung

Việc làm 

khác

Đại học và 

trên đại 

học 

Cao đẳng

Trung 

cấp, bằng 

nghề 

Trình độ 

khác
Nhà quản lý

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

cao 

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

trung

Việc làm khác Nhà quản lý

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

cao 

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

trung

Việc làm khác

I KCN Đình Vũ 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0

1 Đình Vũ
Công ty TNHH Logisvalley 

HTNS 
Xây dựng cho thuê kho bãi 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 50 19 0 0 600 228 0 312 Vũ Thị Thủy Tiên

Phòng hành chính 

nhân sự
0859918333

II KCN Nam Đình Vũ 1 40 115 0 5 10 100 0 5 10 100

1 Nam Đình Vũ 1

CÔNG TY TNHH CỒNG 

NGHỆ ROBOT GRAND-PRO 

VIỆT NAM

Sản xuất thiết bị máy đo 

lường,máy hút bụi ,linh kiện 

điên tử

40 115 0 5 10 100 0 5 10 100 25 18 15 12 25 18 15 13 Bùi Thị Phượng
Phòng quản lý tổng 

hợp
0978183516

III KCN Nomura 19 40 0 0 0 40 0 0 0 40

1 Nomura
Công ty TNHH Guo Xiang Hải 

Phòng 

in ấn tem nhãn mác, hộp 

catton
19 40 0 0 0 40 0 0 0 40 15-20 10-15 10-15 7-10 15-20 10-15 10-15 7-10 Nguyễn Thị Mai Nhân sự 0364.035.266

IV KCN Vsip 158 952 2 50 100 800 2 50 100 800

1 Vsip
Công ty TNHH MOONS’ 

industries( Viêt Nam)
Sản xuất mô tơ và dây cáp 0 600 0 50 100 450 0 50 100 450 Từ 30 đến 40 Từ 20-25 Từ 15 đến 20

Từ 8 đến 10 

triệu
Từ 30 đến 40 Từ 20 đến 25 Từ 15 đến 20 Từ 8 đến 15 Nguyễn Thị Vân Phòng HCNS 0395236960

2 Vsip
Công ty TNHH Jasan Việt 

Nam

Sản xuất và xuất khẩu tất cao 

cấp
158 352 2 0 0 350 2 0 0 350

Theo thoả 

thuận

Theo thoả 

thuận

Theo thoả 

thuận

Theo thoả 

thuận

Theo thoả 

thuận

Theo thoả 

thuận

Theo thoả 

thuận

Theo thoả 

thuận
Ngô Thuỵ Anh Hành chính nhân sự 02252 222279

Tổng KCN, KKT 218 1.108 3 55 110 940 3 55 110 940

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 

Họ tên người phụ 

trách tuyển dụng, 

đào tạo của Công ty 

Phòng/Ban/Đơn vị 

phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo của 

Công ty 

Số điện thoại liên hệ 

của người phụ trách 

tuyển dụng, đào tạo 

CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

(Ngày 10.02.2023)

Stt Khu công nghiệp Tên doanh nghiệp 
Ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh

Tổng số lao 

động công 

ty đã tuyển 

dụng từ 

ngày 

27/01/2023 

đến nay

Tổng số 

lao động 

công ty 

muốn 

tuyển 

dụng 

thêm (tính 

đến nay)

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo vị trí việc làm

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo trình độ


